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DOCK LEVELER 

Sử dụng cho khu vực xuất 
nhập hàng hoá 

** HYDRAULIC DOCK LEVELER - SÀN NÂNG THUỶ LỰC 

- Kích thước của Dock: 2000(W) x 2500(L) x 600(H) mm 

- Kích thước hố Dock: 2040(W+40) x 2500(L) x 610(H+10) mm 

- Độ dày mặt sàn: thép tấm dày 8mm, chưa tính độ dày hoa văn 

chống trượt, nguyên tấm không hàn ghép. 

- Độ dày Lip: 16mm – rãnh chống trượt, nguyên tấm không hàn ghép. 

- Chiều dài Lip: 400mm 

- Hoạt tải: 6,800kg - Tĩnh tải: 13,600kg. 

- Chênh lệch hoạt động: +300mm/-300mm 

- Bơm thủy lực: ArgoHytos – Germany Brand - 0.75KW - 380V, có 

van điện từ. 

- Tủ điều khiển có nút dừng khẩn cấp, IP54 có màn hình hiển thị hoạt 

động. 

- Hệ thống ben thủy lực: 01 thủy lực chính nâng sàn Dock và 01 thủy 

lực phụ nâng Lip. 

- Cao su giảm chấn bố ghép nhiều lớp size: D100 x W200 x L300 

mm, 2 cái. 

- Màu sắc: Black, Blue. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China.  
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      Trang 2 

 

 

02 

 

SECTIONAL DOOR – 

CỬA TRƯỢT TRẦN 

CÁCH NHIỆT 

 Cửa tại Vị trí xuất nhập 
hàng hoá 

 

**SECTIONAL DOOR – CỬA TRƯỢT TRẦN CÁCH NHIỆT 

- Kích thước: 2200(W) x 3000(H) mm, 2500(W) x 3200(H) mm 

- Độ dày PU Panel: 40mm  

- Thép mạ kẽm 02 lớp với độ dày: 0.5 + 0.5 mm, màu White Gray 

Ral9002. 

- Chiều cao Panel: 500mm 

- Hệ linh kiện đồng bộ nhập khẩu 100%, bản lề hợp kim nhôm. 

- Thanh ray làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 2mm. 

- Vật liệu lò xo xoắn: 60Si2Mn.  

- Có cửa sổ trong suốt: 2 cửa sổ (theo nhà sản xuất). 

- Vận hành: Motor AC Servo System - 220V/1P/50Hz. 

- Thiết bị an toàn bảo vệ đứt dây cáp và lò xo. 

- Có Airbag cảm biến vật cản. 

- Kiểu trượt: trượt thẳng đứng, trượt cong, trượt 90 độ. 

- Điều khiển: nút bấm. Tích hợp interlock với Dock Leveler. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 

 

 

 

 

 

US 

SOLUTION, 

RiteHite, 

Hormann 

 

 

 

 

Xuất xứ 
China 



                                                                                                                                                                            
 

      Trang 3 

 

 

 

 

03 

SINGLE SKINNED 

SECTIONAL DOOR – 

CỬA TRƯỢT TRẦN 

NHÔM 

Cửa tại Vị trí xuất nhập 
hàng hoá, 

phù hợp với Cửa lớn rộng 
trên 7m 

 

** SINGLE SKINNED SECTIONAL DOOR – CỬA TRƯỢT 

TRẦN NHÔM 

- Kích thước: 10500(W) x 3500(H) mm 

- Lá Nhôm dày: 0,7mm - Chấn sóng 

- Độ dày Nan Cửa: 45mm  

- Chiều cao Nan nhôm Cửa: 500mm 

- Hệ linh kiện đồng bộ nhập khẩu 100%, bản lề hợp kim nhôm. 

- Thanh ray làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 2mm. 

- Vật liệu lò xo xoắn: 60Si2Mn.  

- Có cửa sổ trong suốt (theo nhà sản xuất) 

- Vận hành: Motor AC Servo System - 220V/1P/50Hz. 

- Thiết bị an toàn bảo vệ đứt dây cáp và lò xo. 

- Có Airbag cảm biến vật cản.. 

- Kiểu trượt: trượt thẳng đứng. 

- Điều khiển: nút bấm. Interlock với Dock Leveler. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China.  

US 
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RiteHite, 

Hormann 
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      Trang 4 

04 STEEL ROLLING 

SHUTTER DOOR - CỬA 

CUỐN THÉP 

Cửa tại vị trí xuất nhập  

hàng hoá 

** STEEL ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN THÉP    

(HOẶC INOX304) 

- Kích thước: 2500(W) x 3200(H)mm  

- Lá thép dày 0.8mm sơn tĩnh điện. 

- Có hộp bao che trục cuốn và motor. 

- Thanh ray cửa dày 1.2mm 

- Motor: 600kg, 220V. 

- Điều khiển: nút bấm. 

- Màu sắc: White, Beige, Gray 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China.  

US 

SOLUTION, 

RiteHite, 

Hormann 

 

Xuất xứ 
China 



                                                                                                                                                                            
 

      Trang 5 

05 ALUMINUM ROLLING 
SHUTTER DOOR - CỬA 

CUỐN NAN NHÔM 

Cửa tại vị trí xuất nhập 
hàng hoá 

** ALUMINUM ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN 

NAN NHÔM 

- Kích thước: 2500(W) x 3200(H) mm 

- Nan nhôm 2 lớp dày 0.8 + 0.8mm. 

- Hộp bao che trục cuốn và motor. 

- Thanh ray hộp kim nhôm cửa dày 1.2mm. 

- Motor: 600kg, 220V. 

- Điều khiển: nút bấm. 

- Màu sắc: White, Beige, Gray 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 

US 

SOLUTION, 

RiteHite, 

Hormann 

 

Xuất xứ 
China 



                                                                                                                                                                            
 

      Trang 6 

06 INSULATED ROLLING 
SHUTTER DOOR - CỬA 

CUỐN CÁCH NHIỆT 

Cửa tại vị trí xuất nhập 
hàng hoá 

** INSULATED ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN  
CÁCH NHIỆT 

- Kích thước: 2500(W) x 3200(H) mm 

- Nan thép 2 lớp dày 0.8 + 0.8mm có lõi PU cách nhiệt bên trong,  

- Hộp bao che trục cuốn và motor. 

- Thanh ray cửa dày 1.2mm. 

- Motor: 600kg, 220V. 

- Điều khiển: nút bấm. 

- Màu sắc: White, Beige, Gray 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 

US 

SOLUTION, 

RiteHite, 

Hormann 

 

Xuất xứ 
China 



                                                                                                                                                                            
 

      Trang 7 

07 INFLATABLE DOCK 
SHELTER – BỘ TRÙM 

TÚI KHÍ 

Khu vực xuất hàng theo 
bản vẽ thiết kế 

** INFLATABLE DOCK SHELTER – BỘ TRÙM TÚI KHÍ 

- Kích thước: 3600(W) x 3750(H) mm 

- Bơm: Ametek - USA Brand, 220V. 

- Thời gian bơm: 40s 

- Túi khí làm từ vải Codura 1000 dày 0.5mm, rèm PVC dày 3mm. 

- Túi khí phía trên bơm ra 1000mm, hai bên bơm ra 650mm mỗi bên. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 
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      Trang 8 

08 
MECHANICAL DOCK 

SHELTER - BỘ TRÙM 

CƠ KHÍ 

Khu vực xuất hàng theo 

bản vẽ thiết kế 

 

 

** MECHANICAL DOCK SHELTER - BỘ TRÙM CƠ KHÍ 

- Kích thước: 3300(W) x 3400(H) mm 

- Sợi cao su công nghiệp Polyester màu đen. 

- Màn PVC 2 bên rộng 600mm, màn trên cùng cao 1000mm. 

- Viền phản quang màu vàng. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 

 

US 

SOLUTION, 

RiteHite, 

Hormann 

 

Xuất xứ 
China 

09 SPONGE DOCK SEAL 

Khu vực xuất hàng theo 

bản vẽ thiết kế 

 

 

 

 

** SPONGE DOCK SEAL – BỘ ĐỆM 

- Kích thước: Thiết kế bằng theo kích thước cửa. 

- Vật liệu: Bạt phủ bằng Sợi cao su công nghiệp Polyester màu đen. - 

- Bộ đệm bằng Bọt mềm. 

- Viền phản quang màu vàng. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 
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      Trang 9 

 

10 PVC HIGH SPEED 

DOOR 

Sử dụng cho các khu vực đi 

lại thường xuyên bên trong 

nhà máy, ngăn cách giữa 

các phòng sạch 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** PVC HIGH SPEED DOOR - CỬA CUỐN NHANH PVC 

- Kích thước: 3000(W) x 3000(H) mm 

- Màn nhựa PVC dày 1.2mm  

- Ray cửa bằng Inox 304 dày 1.5mm. 

- Hộp bao che trục cuốn và motor bằng Inox 304 dày 1.1mm. 

- Cửa được trang bị thanh chống gió hộp kim nhôm. 

- Vận hành: Động cơ motor 1.5Kw, 220V. 

- Tủ điều khiển: IP54, màn hình cảm ứng HMI hiển thị các chức năng 

cài đặt và báo lỗi. 

- Tốc độ đóng: 1.0m/s - Tốc độ mở: 1.5m/s 

- Thiết bị an toàn: cảm ứng hồng ngoại, cảm biến vật cản Airbag, 

dừng khẩn cấp. 

- Đóng mở bằng nút nhấn, Radar cảm biến. 

- Radar cảm biến 2 mặt trong và ngoài, có thể cài đặt phân biệt người 

và xe Forklift. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 
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      Trang 10 

11 PVC HIGH SPEED 
DOOR (Zipper Type) 

Sử dụng cho các khu vực đi 

lại thường xuyên bên trong 

nhà máy, ngăn cách giữa 

các phòng sạch 

** PVC HIGH SPEED DOOR (Zipper Type) - CỬA CUỐN 
NHANH PVC TỰ PHỤC HỒI. 

- Kích thước: 3000(W) x 3000(H) mm 

- Màn nhựa PVC dày 1.2mm  

- Ray cửa bên trong bằng hợp kim nhôm, ray cửa ngoài bằng 

Inox304. 

- Hộp bao che trục cuốn và motor bằng Inox 304. 

- Vận hành: Động cơ 1.5Kw, 220V. 

- Tủ điều khiển: IP54, màn hình cảm ứng HMI hiển thị các chức năng 

cài đặt và báo lỗi. 

- Tốc độ đóng: 1.0m/s - Tốc độ mở: 1.5m/s.  

- Thiết bị an toàn: cảm ứng hồng ngoại, cảm biến vật cản Airbag. 

- Đóng mở bằng nút nhấn, Radar cảm biến. 

- Radar cảm biến 2 mặt trong và ngoài, có thể cài đặt phân biệt người 

và xe Forklift. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 
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      Trang 11 

12 PVC THERMAL 
INSULATION HIGH 

SPEED DOOR 

(dùng cho khu vực nhiệt 
độ < 0 độ) 

** PVC THERMAL INSULATION HIGH SPEED DOOR - 
CỬA CUỐN NHANH PVC CÁCH NHIỆT KHO LẠNH 
 
- Kích thước: 2200(W) x 4000(H) mm 

- Màn PVC 2 lớp 0.8mm + lõi cách nhiệt Aluminum foil bên trong 

- Khung inox 304, Hoạt động với 2 trục cuốn. 

- Có điện trở chống đông 

- Vận hành: Động cơ 1.5Kw, 220V. 

- Tốc độ đóng: 1.0m/s 

- Tốc độ mở: 1.2m/s 

- Đóng mở bằng công tắc dây giật hoặc nút nhấn. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 

 

US 

SOLUTION, 

RiteHite, 

Hormann 

 

Xuất xứ 
China 

13 CLEAN DOOR 
(Cửa phòng sạch) 

** CLEAN DOOR – CỬA PHÒNG SẠCH 1 CÁNH 
- Kích thước: W900*H2100mm 

- Khung cửa: Thép mạ kẽm dày 1.2mm 

- Panel cửa: Tấm thép mạ kẽm, sơn màu tĩnh điện, 2 mặt dày 0.8 + 

0.8mm, giấy tổ ong bên trong.  

- Khóa cửa bằng Inox 304 

- Bản lề bằng inox 304 dày 3mm, mỗi cửa 3 cái 

- Cửa sổ: Kính cường lực dầy 5mm 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 
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RiteHite, 

Hormann 

 

 

Xuất xứ 
China 



                                                                                                                                                                            
 

      Trang 12 

14 DOUBLE CLEAN DOOR 
(Cửa phòng sạch) 

** DOUBLE CLEAN DOOR – CỬA PHÒNG SẠCH 2 CÁNH 
 
- Kích thước: W1500*H2100mm 

- Khung cửa: Thép mạ kẽm dày 1.2mm 

-  Panel cửa : Tấm thép mạ kẽm, sơn màu tĩnh điện, 2 mặt dày 0.8 + 

0.8mm, giấy tổ ong bên trong.  

- Khóa cửa bằng Inox 304. 

- Bản lề bằng inox 304 dày 3mm, mỗi cửa 3 cái. 

- Cửa sổ: Kính cường lực dày 5mm. 

- Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

- Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 

US 

SOLUTION, 

RiteHite, 

Hormann 

 

 

Xuất xứ 
China 

 

 

 

 

 

 


